CHỦ ĐỀ 10: BÀI TOÁN VỀ ĐỘ LỆCH PHA
I. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI.
+ Mạch chỉ có R ta có: 
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+ Mạch chỉ có cuộn thuần cảm L: 
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+ Mạch RLr: Ta có: 
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	Ví dụ minh họa: Cho vào mạch điện hình bên một dòng điện xoay chiều có cường độ 
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Dựa vào giản đồ vec-tơ, ta có các giá trị hiệu dụng của
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Ta có: 
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Vậy biểu thức 
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II. VÍ DỤ MINH HỌA

	Ví dụ 1: Cho mạch điện xoay chiều RLC. Biết rằng, 
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 Chọn C.
	Ví dụ 2: Cho mạch điện xoay chiều RLC. Khi 
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 Chọn D.

	Ví dụ 3: Cho một đoạn mạch RLC nối tiếp. Biết 
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HD giải: Để 
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  Chọn A.
	Ví dụ 4: Cho mach điện LRC nối tiếp theo thứ tự trên. Biết R là hiện trở, 
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(F). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có biểu thức 
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 Chọn C.

	Ví dụ 5: Mach điện xoay chiều gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn dây. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều 
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. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu mạch U có giá trị là:
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HD giải: Vẽ giản đồ vecto như hình vẽ.
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Chọn D.

	Ví dụ 6: Cho mạch điện RCL mắc nối tiếp theo thứ tự R, C, L, trong đó cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. 
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. Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế xoay chiều tần số f = 50 Hz . Thay đổi L người ta thấy khi 
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 thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch như nhau nhưng cường độ dòng điện tức thời vuông pha nhau. Giá trị của 
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HD giải: Ta có 
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 Chọn C.

	Ví dụ 7: [Trích đề thi Đại học năm 2013] Đặt điện áp 
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 không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây không thuần cảm mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C (thay đổi được). Khi 
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 và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 45V. Khi 
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[image: image111.wmf]21

2

p

j=-j

 và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 135V. Giá trị của 
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A. 95V.
B. 75V.
C. 64V.
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Do đó: 
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 Chọn A.

	Ví dụ 8: [Trích đề thi thử Chuyên Đại học Vinh 2017] Đặt một điện áp xoay chiều 
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 vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp theo thứ tự 
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 và tụ điện có điện dung C có thể thay đổi. Biết 
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HD giải: Ta có 
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 Chọn C.

	Ví dụ 9: [Trích đề thi thử Chuyên Đại học Vinh 2017] Cho mạch điện như hình bên. Đặt vào hai

đầu AB một hiệu điện thế xoay chiều 
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HD giải: Ta có 
[image: image141.wmf]CL1L2

Z100,Z400,Z400.

=W=W=W


Độ lệch pha 
[image: image142.wmf]5

.

4126

ppp

Dj=-+=


Ta có: 
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 Chọn D.

	Ví dụ 10: [Trích đề thi Chuyên Phan Bội Châu 2017] Đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM chứa tụ điện có điện dung C thay đổi được và điện trở thuần R, đoạn mạch MB chứa cuộn dây không thuần cảm có điện trở r. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp 
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 thì điện áp hai đầu đoạn mạch MB khi đó là:
A. 120V.
B. 75V.
C. 60V.
D. 90V.
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 điện áp hai đầu đoạn mạch AM và MB vuông pha nhau nên ta có điều kiện: 
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Từ (1) và (2) suy ra 
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 Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB là:
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. Chọn A.
	Ví dụ 11: Hai cuộn dây 
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 được mắc nối tiếp nhau và mắc vào một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U. Gọi 
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 Chọn A.

	Ví dụ 12: [Trích đề thi thử THPT Chuyên Lào Cai 2017] Đặt điện áp xoay chiều ổn định 
[image: image172.wmf](
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 trong đó 
[image: image173.wmf]0
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, f không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C và điện trở thuần R mắc nối tiếp nhau trong đó L,C không đổi còn R thay đổi được. Điều chỉnh R thì thấy khi 
[image: image174.wmf]1
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 và 
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 thì công suất của mạch tương ứng là 
[image: image176.wmf]1
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 và 
[image: image177.wmf]2
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 và 
[image: image178.wmf]12
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 Độ lệch pha giữa điện áp và dòng điện trong hai trường hợp tương ứng là 
[image: image179.wmf]1
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 và 
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 thì công suất của mạch là cực đại và bằng 100W. Giá trị của 
[image: image183.wmf]1
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 là
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HD giải: Ta có 
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Mặt khác 
[image: image189.wmf]2
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 Mặt khác, theo giả thuyết bài toán, ta có:
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 Công suất 
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 Chọn A.

	[image: image481.png]


Ví dụ 13: [Trích đề thi Chuyên Phan Bội Châu 2017]
Cho mạch điện như hình vẽ bên. Đặt vào hai đầu đoạn mạch
một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi bằng

U, tần số không đổi. Khi độ tự cảm của cuộn dây là 
[image: image195.wmf]1
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điện áp hiệu dụng 
[image: image196.wmf]MB
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, điện áp hai đầu đoạn mạch sớm pha hơn dòng điện một góc là 
[image: image197.wmf]1
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. Khi độ tự cảm của cuộn dây là 
[image: image198.wmf]2
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thì điện áp hiệu dụng 
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V, điện áp hai đầu đoạn mạch trễ pha hơn dòng điện một góc 
[image: image200.wmf]21
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. Điện áp U gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 195V.
B. 202V.
C. 172V.
D. 185V.
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Khi 
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Suy ra 
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 Chọn D.
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Một mạch điện xoay chiều gồm R, L, C nối tiếp nhau. Nếu điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là 
[image: image209.wmf](
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 thì cường độ dòng điện trong mạch là 
[image: image210.wmf](
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. Mạch điện có 
A. 
[image: image211.wmf]CL
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C. 
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D. 
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Câu 2: Một mạch điện xoay chiều gồm R, L, C nối tiếp nhau. Nếu điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là 
[image: image215.wmf](
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 thì cường độ dòng điện trong mạch là 
[image: image216.wmf](
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. Mạch điện có
A. 
[image: image217.wmf]LC
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image220.wmf]LC.
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Câu 3: Một mạch điện xoay chiều gồm R, L, C nối tiếp nhau. Nếu điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là 
[image: image221.wmf](
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 thì cường độ dòng điện trong mạch là 
[image: image222.wmf](
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. Mạch điện có
A. 
[image: image223.wmf]LC
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B. 
[image: image224.wmf]LC.
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C. 
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D. 
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Câu 4: Mạch điện xoay chiều nối tiếp AB theo đúng thứ tự gồm cảm thuần L, điện trở thuần R và tụ điện C. Cho biết điện áp hiệu dụng 
[image: image227.wmf]RCRL
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và 
[image: image228.wmf]2
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. Tính hệ số công suất của đoạn mạch RC
A. 0,8.
B. 0,864.
C. 0,5.
D. 0,867.
Câu 5: Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B. Giữa hai điểm A và M chỉ có cuộn cảm thuần, giữa hai điểm M và N chỉ có điện trở thuần, giữa hai điểm N và B chỉ có tụ điện. Điện áp hiệu dụng hai điểm A và N là 200 (V) và điện áp hiệu dụng hai điểm M và B là 150 (V). Điện áp tức thời trên đoạn AN và trên đoạn MB lệch pha nhau 90°. Biết dòng điện trong mạch có biểu thức 
[image: image229.wmf]i2cos(100t/6)
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(A). Công suất tiêu thụ của mạch là
A. 
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D. 
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Câu 6: Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần 30(
[image: image234.wmf]W

) mắc nối tiếp với cuộn đây. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây là 120 V. Dòng điện trong mạch lệch pha 
[image: image235.wmf]/6
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 so với điện áp hai đầu đoạn mạch và lệch pha 
[image: image236.wmf]/3

p

 so với điện áp hai đầu cuộn dây. Tổng trở của mạch bằng
A. 
[image: image237.wmf](
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Câu 7: Một mạch điện xoay chiều gồm hai trong ba phần tử R, L, C nối tiếp nhau. Nếu điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là 
[image: image241.wmf](
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 thì cường độ dòng điện trong mạch là 
[image: image242.wmf](
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. Mạch điện gồm có
A. R và L, với 
[image: image243.wmf]L

RZ.

>


B. R và L, với 
[image: image244.wmf]L
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C. R và C, với 
[image: image245.wmf]C
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D. R và C, với 
[image: image246.wmf]C
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Câu 8: Một mạch điện xoay chiều gồm R, L, C nối tiếp nhau. Nếu điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là 
[image: image247.wmf](
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 thì cường độ dòng điện trong mạch là 
[image: image248.wmf](
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. Mạch điện có
A. 
[image: image249.wmf]LC

RZZ.

<-


B. 
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C. 
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D. 
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Câu 9: Một mạch điện xoay chiều gồm R, L, C nối tiếp nhau. Khi mắc vào hai đầu mạch điện một điện áp xoay chiều 
[image: image253.wmf](
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 thì điện áp giữa hai bản tụ là 
[image: image254.wmf](
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. Khi đó

A. mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng.
B. mạch có tính cảm kháng.

C. mạch có tính trở kháng.
D. mạch có tính dung kháng.
Câu 10: Đặt điện áp 
[image: image255.wmf](
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 vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp với điện trở thuần R, đoạn MB chỉ có tụ điện C. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch MB có giá trị hiệu dụng bằng nhau nhưng lệch pha nhau 
[image: image256.wmf]2/3

p

. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AM bằng
A. 
[image: image257.wmf]2202V.


B. 
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C. 
[image: image259.wmf]220V.


D. 
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Câu 11: Cho mạch điện xoay chiều RLC. Khi 
[image: image261.wmf]RL
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 lệch pha 
[image: image262.wmf]/2
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 so với 
[image: image263.wmf]RC
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 thì hệ thức nào dưới đây là đúng?
A. 
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Câu 12: Cho mạch điện xoay chiều RLC. Khi 
[image: image268.wmf]RL

u

 lệch pha 
[image: image269.wmf]/2
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 so với 
[image: image270.wmf]RC
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 thì hệ thức nào dưới đây là đúng?
A. 
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C. 
[image: image273.wmf]222

RRLRC

111

UUU

=+


D. 
[image: image274.wmf]RLRC

2

R

UU

1

UU

+

=


Câu 13: Cho mạch điện xoay chiều RLC. Khi 
[image: image275.wmf]RL

u

 lệch pha 
[image: image276.wmf]/2

p

 so với điện áp u của hai đầu mạch thì ta có hệ thức
A. 
[image: image277.wmf](
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C. 
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[image: image280.wmf](

)

2

LLC

RZ.ZZ

=-


Câu 14: Cho mạch điện xoay chiều RLC. Biết rằng, 
[image: image281.wmf]RL

u

 lệch pha 
[image: image282.wmf]/2
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 so với điện áp u của hai đầu mạch và lệch pha góc 
[image: image283.wmf]5/6
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 so với 
[image: image284.wmf]C
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. Chọn hệ thức đúng trong các hệ thức sau?
A. 
[image: image285.wmf]L
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B. 
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C. 
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Câu 15: Cho mạch điện xoay chiều RLC. Khi 
[image: image289.wmf]RC

u

 lệch pha 
[image: image290.wmf]/2
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 so với điện áp u của hai đầu mạch thì ta có hệ thức
A. 
[image: image291.wmf](
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C. 
[image: image293.wmf](

)

2

CLC

RZ.ZZ

=-


D. 
[image: image294.wmf](

)

2

LLC

RZ.ZZ

=-


Câu 16: Cho mạch điện xoay chiều RLC. Khi 
[image: image295.wmf]RC

u

 lệch pha 
[image: image296.wmf]/2
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 so với điện áp u của hai đầu mạch thì ta có hệ thức
A. 
[image: image297.wmf]2222
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Câu 17: Cho mạch điện xoay chiều RLC. Khi 
[image: image301.wmf]RC

u

 lệch pha 
[image: image302.wmf]/2
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 so với điện áp u của hai đầu mạch thì ta có hệ thức
A. 
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Câu 18: Cho mạch điện xoay chiều RLC. Biết rằng, 
[image: image307.wmf]RL

u

 lệch pha 
[image: image308.wmf]/2
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 so với điện áp u của hai đầu mạch và 
[image: image309.wmf]C
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 lệch pha góc 
[image: image310.wmf]/4
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 so với u. Chọn hệ thức nào dưới đây được viết đúng ?
A. 
[image: image311.wmf]CL
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 19: Cho mạch điện LRC nối tiếp theo thứ tự trên. Biết R là biến trở, cuộn dây thuần cảm có 
[image: image315.wmf](
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, tụ có điện dung 
[image: image316.wmf](
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. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định có biểu thức: 
[image: image317.wmf](
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. Để điện áp 
[image: image318.wmf]RL
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 lệch pha 
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 so với 
[image: image320.wmf]RC
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 thì R bằng bao nhiêu?
A. 
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C. 
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D. 
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Câu 20: Cho một mạch điện RLC nối tiếp. R thay đổi được, 
[image: image325.wmf]L0,8/H
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, 
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. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp có biểu thức: 
[image: image327.wmf]0
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. Để 
[image: image328.wmf]RL

u

 lệch pha 
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 so với u thì phải có
A. 
[image: image330.wmf]R20.
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 21: Một mạch điện xoay chiều gồm R, L, C nối tiếp nhau. Nếu điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là 
[image: image334.wmf](
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Câu 22: Một mạch điện xoay chiều gồm R, L, C nối tiếp nhau. Nếu điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là 
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Câu 23: Một mạch điện xoay chiều gồm hai trong ba phần tử R, L, C nối tiếp nhau. Nếu điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là 
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C. R và C với 
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Câu 24: Một mạch điện xoay chiều gồm R, L, C nối tiếp nhau. Khi mắc vào hai đầu mạch điện một điện áp xoay chiều 
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A. mạch có tính cảm kháng.
B. mạch có tính dung kháng.

C. mạch có tính trở kháng.
D. trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng.
Câu 25: Một mạch điện xoay chiều gồm R, L, C nối tiếp nhau. Khi mắc vào hai đầu mạch điện một điện áp xoay chiều 
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B. mạch có tính cảm kháng.

C. mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng.
D. mạch có tính dung kháng.
Câu 26: Cho mạch điện xoay chiều RLC. Biết rằng, 
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Câu 27: Cho mạch điện xoay chiều RLC. Biết rằng, 
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[image: image366.wmf]C

u

 lệch pha góc 
[image: image367.wmf]/4

p

 so với u. Hệ thức nào dưới đây được viết đúng?
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LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Dễ thấy dòng điện nhanh pha hơn điện áp hai đầu đoạn mạch góc 
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 Chọn A.
Câu 6: Do dòng điện trong mạch lệch pha 
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Cách 2: Vẽ giãn đồ vecto suy ra OABC là hình thoi (hình bình 

hành có đường chéo là phân giác). Trong đó tam giác OAC là 

tam giác đều cạnh 
[image: image392.wmf]OCR30

==W

.

Suy ra 
[image: image393.wmf]OC3

OB2.303.

2

==


Câu 7: 
[image: image394.wmf]u/i

3

0

5210

pp-p

j=-=<

nên loại A và B.

Khi đó mạch gồm R và C. Ta có: 
[image: image395.wmf]C

C

Z

33

tanZRtanR.

R1010

pp

=Þ=>

 Chọn D.
Câu 8: 
[image: image396.wmf]000

uUsintUcostUcost.

6623

pppp

æöæöæö

=w+=w+-=w-

ç÷ç÷ç÷

èøèøèø


Suy ra 
[image: image397.wmf]CL

u/iCL

ZZ

tanZZRtanR.

3412R1212

-

-ppppp

æö

j=--=-Þ=Þ-=<

ç÷

èø

 Chọn C.
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Câu 15: Dựa vào giản đồ vector
Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác
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Câu 16: Dựa vào giản đồ vector

Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác
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Câu 17: Dựa vào giản đồ vector

Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác
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